Đề cương ôn Học kì  2 - KHTN 6  năm hoc 2022-2023
Câu 1: Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?

A. Quả bóng chỉ bị biến đổi chuyển động.

B. Quả bóng chỉ bị biến đổi hình dạng.

C. Quả bóng vừa bị biến đổi hình dạng, vừa bị biến đổi chuyển động.

D. Quả bóng không bị biến đổi.

Câu 2: Chọn phương án đúng: Đập một cái búa vào một quả bóng cao su. Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng:

A. búa bị biến dạng một chút.
B. bị biến dạng và thay đổi chuyển động.

C. chuyển động của búa bị thay đổi.
D. thay đổi chuyển động.

Câu 3: Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường

A. chỉ làm mặt tường bị biến dạng

B. chỉ làm biến đổi chuyển động của mặt tường

C. không làm mặt tường biến dạng nhưng làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. không gây ra tác dụng nào cả

Câu 4: Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

A. Cửa kính bị vỡ khi bị va đập mạnh.
B. Đất xốp khi được cày xới cẩn thận.

C. Cành cây đu đưa khi có gió thổi.
D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại

Câu 5: Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?

A. không làm quả bóng chuyển động.

B. vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.

C. chỉ làm biến dạng mà không làm biến đổi chuyển động quả bóng.

D. không làm biến dạng quả bóng.

Câu 11: Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

Câu 16: Ma sát có hại trong trường hợp nào sau đây:

A. Ma sát giữa bàn tay với vật được giữ trên tay
B. Ma sát giữa xích và đĩa bánh sau

C. Ma sát giữa máy mài và vật được mài
D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 17: Một túi đường có khối lượng 2kg thì có trọng lượng gần bằng:

A. P = 2N
B. P = 20N
C. P = 200N
D. P = 2000N

Câu 18: Khi treo một vật thẳng đứng vào lực kế, ta thấy số chỉ của lực kế là 150N. Khối lượng của vật đó là:

A. 15 kg
B. 150 g
C. 150 kg
D. 1,5 kg

Câu 19: Treo một vật vào lực kế, nhận xét nào sau đây là đúng 

A. Lực mà lò xo lực kế tác dụng vào vật là lực đàn hồi

B. Lực mà vật tác dụng vào lò xo là trọng lượng vật 

C. Lực mà vật tác dụng vào lò xo và lực mà lò xo tác dụng vào vật là hai lực cân bằng.

D. A, B, C đều đúng 

Câu 20: Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống. Một hòn gạch có khối lượng 1600g. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng…………… niu-tơn.

A. 80000
B. 1600000
C. 16000
D. 160000

Câu 25: Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng?

A. Cơ năng
B. Điện năng
C. Hóa năng
D. Quang năng

Câu 26: Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng biến đổi chủ yếu thành dạng năng lượng nào?

A. năng lượng ánh sáng
B. nhiệt năng
C. động năng
D. hóa năng

Câu 27: Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

A. quả bóng bị Trái Đất hút.

B. quả bóng đã thực hiện công.

C. thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng.

D. một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với mặt đất và không khí.

Câu 28: Một ô tô đang chạy thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do

A. thế năng xe luôn giảm dần

B. động năng xe luôn giảm dần

C. động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát.

D. động năng xe đã chuyển hóa thành thế năng.

Câu 29: Hành động nào sau đây gây lãng phí năng lượng

A. Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi lớp
B. Sử dụng liên tục máy điều hòa vào mùa hè

C. Tắt vòi nước trong khi đánh răng
D. Hưởng ứng và tham gia phong trào “Giờ Trái Đất”

Câu 30: Trong những dạng năng lượng sau thì dạng nào không phải là năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng Mặt Trời
B. Năng lượng từ dầu mỏ

C. Năng lượng thủy triều
D. Năng lượng sóng biển

Câu 31: Nguồn năng lượng gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất trong số những nguồn sau là:

A. năng lượng gió
B. năng lượng địa nhiệt


C. năng lượng từ khí tự nhiên
D. năng lượng thủy triều

Câu 32: Trong những dạng năng lượng sau đây, dạng năng lượng nào là năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng gió
B. Năng lượng từ than đá

C. Năng lượng từ khí tự nhiên
D. Năng lượng từ dầu mỏ

Câu 33: Trong những dạng năng lượng sau đây, dạng nào không phải là dạng năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng địa nhiệt
B. Năng lượng từ than đá

C. Năng lượng sinh khối
D. Năng lượng từ gió

Câu 34: Loại nào sau đây là nguồn năng lượng không thể tái tạo?

A. Năng lượng Mặt Trời
B. Năng lượng gió

C. Năng lượng hạt nhân
D. Năng lượng thủy triều

Bài 33

Câu 35: Người ở vị trí B trong hình, khi ánh sáng Mặt Trời vừa chiếu tới, sẽ quan sát thấy hiện tượng gì?
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A. Mặt Trời mọc
B. Mặt Trời lặn
C. Mặt Trăng khuyết
D. Mặt Trăng tròn

Câu 38: Vì sao chúng ta quan sát được nhiều pha của Mặt Trăng từ Trái Đất?

A. Mặt Trăng có thể thay đổi hình dạng

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng

C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và sự thay đổi vị trí giữa Mặt Trăng, Trái Đất.

D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và sự thay đổi vị trí giữa Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất.

Câu 39: Vì sao chúng ta quan sát được Mặt Trăng gần như di chuyển ngang qua bầu trời?

A. Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất và tự quay xung quanh nó.

B. Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng chuyển động xung quanh Mặt Trời và tự quay xung quanh nó.

C. Mặt Trời và Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất và tự quay xung quanh nó.

D. Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời, Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất và tự quay xung quanh nó.

Câu 40: Vào đêm không Trăng, chúng ta không nhìn thấy Mặt Trăng vì:

A. Mặt Trời không chiếu sáng Mặt Trăng

B. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng Mặt Trời

C. Ánh sáng phản xạ từ Mặt Trăng không chiếu tới Trái Đất

D. Mặt Trăng bị che khuất bởi Mặt Trời.

Phần I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Khối lượng được đo bằng gam.
B. Kilogam là đơn vị đo khối lượng
C. Trái Đất hút các vật
D. Không có lực hấp dẫn trên mặt trăng

Câu 2: Một vật đang chuyển động, vật đó chắc chắn có:

A. Năng lượng ánh sáng
B. Năng lượng điện
C. Năng lượng nhiệt
D. Động năng

Câu 3: Trong các vật sau đây, vật nào có thế năng đàn hồi?

A. Dây cao su đang dãn
B. Khúc gỗ đang trôi theo dòng nước
C. Ngọn lửa đang cháy
D. Quả táo trên mặt bàn

Câu 4: Khi dùng bàn là để làm phẳng quần áo, thì năng lượng điện chủ yếu chuyển hoá thành:

A. Năng lượng hoá học
B. Năng lượng nhiệt
C. Năng lượng ánh sáng
D. Năng lượng âm thanh

Câu 5: Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin mặt trời, tấm pin sẽ tạo ra điện. Đó là một ví dụ về chuyển hoá:

A. Năng lượng ánh sáng thành năng lượng nhiệt
B. Năng lượng hạt nhân thành năng lượng hoá học
C. Năng lượng điện thành động năng
D. Năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện

Câu 6: Năng lượng nào sau đây KHÔNG PHẢI năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng mặt trời
B. Năng lượng gió
C. Năng lượng của than đá
D. Năng lượng của sóng biển

Câu 7: Ở Ninh Thuận, người ta dùng các tuabin gió để sản xuất điện. Năng lượng cung cấp cho tuabin gió là:

A. Năng lượng ánh sáng mặt trời
B. Năng lượng gió
C. Năng lượng của sóng biển
D. Năng lượng của dòng nước

Câu 8: Nói về hiện tượng mọc và lặn của Mặt trời, em hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng?

A. Mặt trời mọc ở hướng tây
B. Mặt trời mọc ở hướng nam
C. Mặt trời lặn ở hướng tây
D. Mặt trời lặn ở hướng nam

Câu 9: Mặt trời là một ngôi sao trong Ngân Hà. Chúng ta thấy Mặt trời to và sáng hơn nhiều so với các ngôi sao khác trên bầu trời. Điều này là do:

A. Mặt trời là ngôi sao sáng nhất của Ngân Hà
B. Mặt trời là ngôi sao gần trái đất nhất
C. Mặt trời là ngôi sao to nhất trong Ngân Hà
D. Mặt trời là ngôi sao to nhất và sáng nhất trong Ngân Hà

Câu 10: Hành tinh nào xếp thứ ba kể từ Mặt trời?

A. Trái đất
B. Thuỷ tinh
C. Kim tinh
D. Hoả tinh

Câu 11: Dùng đơn vị nào để tính trọng lượng của một vật?

a. Kg

b. N

c. M

d. Giây

Câu 12: Lực hấp dẫn là gì? ) 

a. là lực hút giữa Trái Đất với các vật

b.  là khối lượng của vật

c.  là trọng lượng của vật

d.  là lực hút giữa các vật có khối lượng

Câu 13: Trong 4 nhóm năng lượng sau, nhóm nào được xếp vào các dạng năng lượng lưu trữ?

a. năng lượng điện;   năng lượng ánh sáng

b. năng lượng nhiệt;   năng lượng hóa học

c. năng lượng hóa học; thế năng hấp dẫn  

d. năng lượng nhiệt; thế năng đàn hồi.

Câu 14: Cho vật A có khối lượng lớn hơn vật B, đặt vật A cao hơn vật B; phát biểu nào sau đây đúng?

a. Vật A có thế năng hấp dẫn nhỏ hơn vật B.

b. Vật A có thế năng hấp dẫn lớn hơn vật B.

c. Chưa so sánh được thế năng hấp dẫn của hai vật.

d. Hai vật có thế năng hấp dẫn bằng  nhau.

Câu 15: Nhóm 4 hành tinh sắp xếp  theo thứ tự xa dần Mặt Trời là 

a. Thủy Tinh; Kim Tinh; Trái Đất; Hỏa Tinh

b. Thủy Tinh; Trái Đất; Kim Tinh; Hỏa Tinh

c. Thủy Tinh; Kim Tinh; Hỏa Tinh; Trái Đất.

d. Thủy Tinh; Hỏa Tinh; Trái Đất; Kim Tinh

Câu 16: Ghép một số thứ tự ở cột A với một chữ ở cột b để được một câu đúng hoàn chỉnh.

	Cột A
	Cột B

	1. Một dây chun đang bị kéo dãn
	a. Có động năng

	2. Tiếng còi tàu
	b. Có năng lượng âm thanh

	3. Dầu mỏ, khí đốt
	c. Có thế năng đàn hổi

	4. Ngọn nến đang cháy
	d. Có năng lượng hoá học

	5. Xe máy đang chuyển động
	e. Cung cấp năng lượng ánh sáng và năng lượng nhiệt.


Câu 17: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

	STT
	Nhận định
	Đ
	S

	1
	Mặt trời mọc ở phía tây vào lúc sáng sớm, cao dần lên và lặn ở phía đông lúc chiều tối
	
	

	2
	Trái đất quay từ phía tây sang phía đông quanh trục của nó nên chúng ta thấy mặt trời mọc và lặn hằng ngày.
	
	

	3
	Trái đất quay từ phía đông sang phía tây quanh trục của nó nên chúng ta thấy mặt trời mọc và lặn hằng ngày.
	
	

	4
	Trên Trái đất ta chỉ nhìn thấy một nửa cố định của mặt trăng
	
	

	5
	Hệ Mặt trời bao gồm trái đất và rất nhiều hành tinh, và là một phần của Ngân Hà
	
	


Phần 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (1.0 điểm):

Một viên bi được thả tự do từ vị trí 1. Nó rơi tự do đến các vị trí 2, 3, 4, 5 và xuống mặt đất.

a. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ thế năng của viên bi theo các vị trí?

b. Hãy so sánh động năng của viên bi ở vị trí số 1 và số 4?

Giải thích câu trả lời của em
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Câu 2. (1.5 điểm): Thế nào là năng lượng hao phí? Nêu tên năng lượng hao phí khi sử dụng bóng đèn điện? Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học?

Câu 3 (1 điểm): Hình 2 cho thấy hình ảnh Trái Đất khi ta nhìn từ cực Bắc, chiều quay Trái Đất và hướng ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới. Em hãy kể tên các thời điểm trong ngày (Bình minh, hoàng hôn, giữa trưa, ban đêm) tương ứng với các vị trí A, B, C, D.
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Câu 4 (1 điểm): Hệ Mặt Trời gồm bao nhiêu hành tinh? Em hãy sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

Câu 5 (1 điểm): Nêu định luật bảo toàn năng lượng? Lấy một ví dụ cụ thể chứng minh năng lượng được bảo toàn?

Câu 6 (0.5 điểm): Hãy giải thích tại sao bầu khí quyển của Trái Đất không bị thoát vào không gian?

Câu 7:  Nhiên liệu là gì? Kể tên một loại nhiên liệu  mà em biết ? Khi đốt cháy nhiên liệu sẽ tạo ra những dạng năng lượng nào


Câu 8; năng lương tái tạo là gì?  Hãy kể tên một loại năng lượng tái tạo em biết?

 Câu 9: Trái Đất nhận được ánh sáng liên tục từ Mặt Trời. Em hãy cho biết phần nào của Trái Đất là ban ngày, phần nào của Trái Đất là ban đêm?

Câu 10: Vì sao có hiện tượng ngày đêm đan xen luân phiên nhau?

Câu 11: Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng xung quanh Mặt Trời là bao nhiêu thơi gian?
